                       PHỤ LỤC SỐ 1
TIỂU ĐỀ ÁN 
VỤ THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
(Trên cơ sở sáp nhập Vụ Thống kê Công nghiệp và Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư)

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG 

1. Sự cần thiết 
Công nghiệp và Xây dựng là hai ngành kinh tế lớn, quan trọng, đều thuộc khu vực II của nền kinh tế, hiện đóng góp tới 42% GDP (công nghiệp 34%, xây dựng 8%). Năm 2010 Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng là đơn vị hành chính thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tách thành hai Vụ mới có tên: Vụ Thống kê Công nghiệp và Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư do yêu cầu tăng cường nhiệm vụ thu thập, tổng hợp và phổ biến thông tin của lĩnh vực thống kê công nghiệp, thống kê xây dựng, đặc biệt là tăng cường lĩnh vực thống kê về vốn đầu tư và thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy, tổ chức của Chính phủ, Tổng cục Thống kê dự kiến sáp nhập hai vụ: Thống kê Công nghiệp và Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư thành Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng với các lý do chính:

- Đến nay, sau gần 6 năm hoạt động, lĩnh vực thống kê công nghiệp và thống kê xây dựng đã cơ bản phát triển ổn định, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước và người dùng tin lĩnh vực công nghiệp, xây dựng.

- Công nghiệp (gồm 4 ngành kinh tế cấp I: B. Khai khoáng, C. Chế biến, chế tạo, D. Sản xuất và phân phối điện, E. Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải)  và xây dựng (ngành F) là hai ngành kinh tế có tính chất sản xuất vật chất tương đối gần nhau, cùng thuộc khu vực II trong nhóm ngành kinh tế quốc dân trong phân tổ thuộc hệ thống tài khoản quốc gia (Khu vực I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Khu vực II. Công nghiệp và xây dựng; Khu vực III. Dịch vụ).

- Số liệu thống kê Vốn đầu tư trong những năm qua cũng đã được hoàn thiện về phương pháp luận, thu thập, tổng hợp, kiểm soát chất lượng số liệu chặt chẽ từ cấp địa phương và từng bước nâng cao về chất lượng và số lượng chỉ tiêu, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin phục vụ Đề án GRDP của Tổng cục và của các đối tượng dùng tin.

- Việc thành lập vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng (trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị cũ là Thống kê Công nghiệp và Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư) hoàn toàn đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo thông tin thống kê lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư trong tình hình mới của ngành Thống kê do nguồn lực gồm lãnh đạo, thống kê viên hai đơn vị có đầy đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ.
Hơn nữa, trên cơ sở yêu cầu năng lực vị trí việc làm của 2 đơn vị này tại Đề án Vị trí việc làm của Tổng cục Thống kê, thì công chức của hai đơn vị này có năng lực, trình độ chuyên môn tương đương nhau, vị trí việc làm tương tự nên sự phối hợp hỗ trợ trong công việc là phù hợp.

2. Nguyên tắc xây dựng 

- Bộ máy quản lý nhà nước bảo đảm tính hiệu lực, tinh gọn, hiệu quả, có quy mô tổ chức và số lượng công chức hợp lý.

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước về thống kê công nghiệp, thống kê xây dựng từ trung ương đến địa phương.

- Phối hợp hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin thống kê giữa các đơn vị trong toàn ngành thống kê cũng như ngoài ngành thống kê và hợp tác quốc tế.

II. NỘI DUNG 
1. Vị trí, chức năng

Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng là đơn vị hành chính thuộc Tổng cục Thống kê, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác thống kê công nghiệp, thống kê xây dựng.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:


- Thống kê công nghiệp khai khoáng (ngành B);


- Thống kê công nghiệp chế biến, chế tạo (ngành C);


- Thống kê sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (ngành D);


- Thống kê cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (ngành E);


- Thống kê xây dựng (ngành F);


- Thống kê năng lượng;



- Thống kê Năng lực mới tăng của nền kinh tế;


- Thống kê tài sản cố định.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí việc làm 

a. Nhiệm vụ, quyền hạn
(1) Xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện điều tra thống kê công nghiệp, điều tra thống kê xây dựng, vốn đầu tư và các điều tra thống kê khác được giao.

(2) Hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức thu thập, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các chỉ tiêu thống kê khác được giao.

(3) Phân tích, dự báo và thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp, báo cáo thống kê định kỳ, báo cáo thống kê chuyên đề và báo cáo thống kê đột xuất khác về  lĩnh vực được giao.

(4) Cung cấp thông tin thống kê cho Vụ Thống kê Tài khoản quốc gia và phổ biến thông tin thống kê, các đơn vị trong Ngành và các đối tượng khác theo quy định của Tổng cục Thống kê và pháp luật; Xây dựng nội dung thông tin của cơ sở dữ liệu về lĩnh vực được giao.
(5) Kiểm tra và giám sát các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các lĩnh vực được giao.

(6) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

 - Xây dựng, cải tiến hệ thống chỉ tiêu thống kê, bảng phân loại thống kê, chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê; cơ sở dữ liệu thống kê;

 - Thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê, bảng phân loại thống kê, chế độ báo cáo thống kê, phương án điều tra thống kê, số liệu thống kê thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành, địa phương;

 - Nghiên cứu khoa học; phổ biến thông tin thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; hợp tác quốc tế; thanh tra nghiệp vụ; thi đua khen thưởng; kế hoạch tài chính và văn phòng.

(7)  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng cục trưởng giao.

2.2 Vị trí việc làm, biên chế của đơn vị

	STT
	Vị trí việc làm
	Nhiệm vụ chính
	Biến chế

	1
	Vụ trưởng
	Quản lý, điều hành chung của Vụ; Tham dự cuộc họp do Lãnh đạo Tổng cục tổ chức, Họp Vụ phân công và triển khai công việc, Xử lý các văn bản hàng ngày, phân công các bộ phận thực hiện, Kiểm tra, trình Lãnh đạo Tổng cục các văn bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 Biên soạn, phân tích Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  quý, 6 tháng, 9 tháng, năm thuộc lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo hoàn thành các báo cáo nhanh hàng tháng, quý về các lĩnh vực thống kê chuyên ngành

Chuẩn bị tài liệu cần thiết cho Họp báo về kinh tế xã hội 6 tháng và cả năm, Ước tính số liệu phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.
Chỉ đạo tính các chỉ tiêu do Vụ phụ trách; xem xét, chỉ đạo hoàn thành Niên giám thống kê tóm tắt, đầy đủ phần Vụ được đảm nhận. Chỉ đạo tổng hợp số liệu chuyên ngành và cung cấp các số liệu theo quy định của Tổng cục

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho điều tra mà Vụ được đảm nhận, tổ chức thu thập, tổng hợp các cuộc điều tra đúng phương án đề ra, tổ chức phối hợp thực hiện các cuộc điều tra liên quan của Tổng cục
	1

	2
	Phó Vụ trưởng
	- Phụ trách một phần công việc do Vụ trưởng giao; quản lý, điều hành Vụ khi Vụ trưởng vắng. 

Tổ chức thực hiện báo cáo kinh tế - xã hội quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, Chỉ đạo hoàn thành các báo cáo nhanh hàng tháng, quý về các lĩnh vực thống kê chuyên ngành.Chuẩn bị tài liệu cần thiết cho khi Vụ trưởng giao
Chỉ đạo tính các chỉ tiêu chuyên ngành do Vụ trưởng gia

Chỉ đạo hoàn thành Niên giám thống kê tóm tắt, đầy đủ phần Vụ được đảm nhận. Chỉ đạo tổng hợp số liệu chuyên ngành và cung cấp các số liệu theo quy định của Tổng cục.
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho điều tra mà Vụ được đảm nhận, tổ chức thu thập, tổng hợp các cuộc điều tra đúng phương án đề ra, tổ chức phối hợp thực hiện các cuộc điều tra liên quan khi Vụ giao.

Chỉ đạo việc rà soát số liệu các báo cáo của các Bộ, ngành.
	3

	3
	Thống kê công nghiệp
	Căn cứ vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia thực hiện việc thu thập,xử lý, tổng hợp các chỉ tiêu đến chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ, tồn kho, chỉ số sử dụng lao động  của các tỉnh và cấp toàn quốc hàng tháng, quý, năm.
- Kiểm tra báo cáo số liệu hàng tháng, quý, năm chỉ tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ, tồn kho, chỉ tiêu sản phẩm công nghiệp chủ yếu, chỉ số sử dụng lao động, chỉ tiêu giá trị sản xuất của 63 tỉnh/thành phố.
	5

	4
	Thống kê năng lượng
	Căn cứ vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia thực hiện việc thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu liên quan đến cung, cầu năng lượng, số liệu về xuất nhập khẩu một số năng lượng chủ yếu để biên soạn và lập bảng cân bằng năng lượng hàng năm.

- Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng bảng cân đối năng lượng.
- Kiểm tra, tính toán các chỉ tiêu liên quan đến tiêu dùng năng lượng khu vực doanh nghiệp ( thông tin từ cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm).
- Kiểm tra, tính toán các chỉ tiêu liên quan đến tiêu dùng năng lượng khu vực hộ gia đình (thông tin cài đặt từ cuộc điều tra mức sống hộ gia đình).
- Thu thập thông tin liên quan đến sản xuất, tiêu thụ một số năng lượng chủ yếu của các nhà máy, tập đoàn, tổng công ty lớn.
- Tính toán, xử lý các chỉ tiêu liên quan về giá trị sản xuất, sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ lập bảng cân bằng năng lượng.
- Biên soạn và công bố ấn phẩm về bảng cân bằng năng lượng hàng năm.
	3

	5
	Tổng hợp lĩnh vực thống kê công nghiệp, xây dựng
	Căn cứ vào kế hoạch công tác của Tổng cục và Vụ triển khai các công tác phương pháp chế độ nghiệp vụ thống kê công nghiệp, doanh nghiệp, báo cáo thực hiện đề án 312, chiến lược thống kê, công tác văn thư, lưu trữ…
- Nghiên cứu, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê lĩnh vực doanh nghiệp, công nghiệp
- Chấm điểm thi đua cho các tỉnh, thành phố
- Lập và dự thảo báo cáo về thực hiện chiến lược thống kê, đề án 312….
- Quản lý sách niên giám thống kê Vụ và 63 tỉnh/TP, các ấn phẩm, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Tham gia viết chuyên đề nghiên cứu khoa học
	2

	6
	Thống kê xây dựng

	- Thống kê các chỉ tiêu, các báo báo lĩnh vực xây dựng từ các Cục Thống kê, các Bộ ngành. Các đơn vị khác.  

- Kiểm tra số liệu về giá trị sản xuất xây dựng của 63 tỉnh, thành phố. (quý, ước năm, năm)

- Kiểm tra báo cáo phân tích xây dựng quý, ước năm, năm và viết báo cáo phân tích xây dựng quý, ước năm, chính thức năm
- Thu thập số liệu báo cáo xây dựng từ Bộ xây dựng phục vụ ước tính và tính chính thức giá trị sản xuất xây dựng trên phạm vi cả nước theo chu kỳ quý, năm.

- Làm báo cáo ước tính và tính chính thức giá trị sản xuất xây dựng theo quý và năm. Rà soát GRDP hàng năm.
	3

	7
	Thống kê đầu tư trong nước 
	- Thống kê các chỉ tiêu, các báo báo lĩnh vực vốn đầu tư, tài sản cố định, năng lực mới tăng từ các Cục Thống kê, các Bộ ngành.
- Kiểm tra số liệu về vốn đầu tư, FDI, TSCĐ, năng lực mới tăng của  tỉnh, thành phố.
- Thu thập số liệu báo cáo vốn đầu tư, TSCĐ từ Bộ ngành phục vụ ước tính và tính chính thức vốn đầu tư thực hiện, TSCĐ trên phạm vi cả nước theo chu kỳ tháng, quý, năm.
- Làm báo cáo ước tính và tính chính thức vốn đầu tư theo quý và năm,  TSCĐ, năng lực mới tăng nền kinh tế
- Tham gia chuẩn bị điều tra vốn đầu tư phát triển chu kỳ 5 năm/lần.
	3

	8
	Thống kê đầu tư nước ngoài
	- Thu thập, tính toán, tổng hợp, công bố các chỉ tiêu lĩnh vực đầu tư nước ngoài.  
- Thu thập, kiểm tra số liệu về FDI của 63  tỉnh, thành phố.
- Thu thập, tổng hợp  số liệu báo cáo FDI, đầu tư ra nước ngoài từ Cục Đầu tư nước ngoài phục vụ báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài ( cả đầu tư vào và đầu tư ra) trên phạm vi cả nước theo chu kỳ tháng, quý, năm.
- Làm báo cáo ước tính và tính chính thức FDI, đầu tư ra nước ngoài theo tháng, quý và năm.
- Nghiên cứu tài liệu nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, nghiên cứu phương pháp luận thống kê FDI, thống kê đầu tư ra nước ngoài, tham gia các chuyên đề nghiên cứu khoa học.
- Cập nhật, bổ sung, rà soát lại danh mục dự án đầu tư nước ngoài hàng năm.
	3


3. Cơ cấu tổ chức

- Trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ được giao Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng; Vụ trưởng là người đứng đầu Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ.
- Các Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

4. Đội ngũ công chức

Với mục tiêu hạn chế tối đa phát sinh biên chế, tổng số biên chế Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng (mới) sẽ gồm nòng cốt lãnh đạo và thống kê viên từ biên chế của hai Vụ hiện hành là Vụ Thống kê Công nghiệp và Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan trình Tổng cục trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
2. Vụ Tổ chức cán bộ

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng trình Tổng cục trưởng quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục để thực hiện việc sắp xếp, điều động nhân sự Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng.

3. Văn phòng Tổng cục

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng bố trí địa điểm làm việc và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

- Phối hợp với Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng bảo đảm kinh phí hoạt động và xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến việc thành lập đơn vị./.
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